
STT Ngày sinh Giới tính Đối tượng Điện thoại Ghi chú

1 Châu Văn Ấn 20/08/1960 Nam
Thẩm phán trên 5 

năm
0947361236

2 Phạm Hoàng Anh 01/12/1958 Nam
Điều tra viên cao 

cấp
0939377979

3 Nguyễn Hoàng Ba 01/01/1955 Nam
Điều tra viên trên 

05 năm
0913639146

4 Hứa Văn Cường 08/12/1966 Nam
Kiểm sát viên trên 

05 năm
0913740765

5 Nguyễn Văn Đằng 08/8/1958 Nam
Chuyên viên cao 

cấp
0913603500

6 Lê Hoàng Điện 27/7/1964 Nam
Điều tra viên trên 

05 năm
0908031717
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7 Huỳnh Thế Đức 10/11/1966 Nam
Kiểm sát viên trên 

05 năm
0913688854

8 Đinh Văn Giang 15/7/1967 Nam
Điều tra viên trên 

05 năm
0366401909

9 Mai Ngọc Hà 10/10/1972 Nam
Điều tra viên trên 

05 năm
0939232707

10 Trần Hữu Hiệp 06/5/1967 Nam
Chuyên viên cao 

cấp; TS luật
0913143333

11 Võ Thái Hòa 19/8/1982 Nam
Luật sư trên 05 

năm
0902478799

12 Trần Chấn Hoàng 02/01/1971 Nam
Luật sư trên 05 

năm
0918707242

13 Nguyễn Văn Hoàng 20/12/1968 Nam
Chuyên viên cao 

cấp
0919394545

14 Nguyễn Văn Học 22/12/1958 Nam
Thẩm phán trên 

05 năm
0918197177'

15 Đỗ Minh Hùng 25/8/1969 Nam
Kiểm sát viên trên 

05 năm
0918062113

16 Phạm Hoàng Kiệt 21/11/1963 Nam
Điều tra viên trên 

05 năm
0974133163

17 Bùi Thị Kiều 02/4/1985 Nữ
Luật sư trên 05 

năm
0946366383

18 Phan Thành Lập 19/06/1963 Nam
Điều tra viên trên 

05 năm
0945555585
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19 Phạm Thị Linh 12/9/1982 Nữ
Luật sư trên 05 

năm
0939670057

20 Trần Ngọc Loan 01/11/1974 Nữ
Kiểm sát viên trên 

5 năm
0939488809

21 Phan Tấn Lợi 10/10/1957 Nam
Luật sư trên 05 

năm
0988211909

22 Võ Văn Lực 03/7/1984 Nam
Luật sư trên 05 

năm
0947537547

23 Chiêm Duy Minh 07/01/1966 Nam
Điều tra viên trên 

05 năm
0913994627

24 Phan Thanh Minh 20/02/1968 Nam
Điều tra viên trên 

05 năm
0908486333

25 Trần Việt Mỹ 10/10/1967 Nam
Điều tra viên trên 

05 năm
0915816747

26 Nguyễn Thành Nghề 15/10/1962 Nam
Thẩm phán trên 5 

năm
0918628224

27 Lê Hoàng Nhân 09/11/1970 Nam
Điều tra viên trên 

05 năm
0944399442

28 Võ Phương Nhi 24/12/1963 Nữ
Thẩm phán trên 

05 năm
0903131746

29 Lê Văn Ninh 1964 Nam
Kiểm sát viên trên 

05 năm
0918132595

30 Nguyễn Thị Kim Phụng 03/9/1960 Nữ
Thẩm phán trên 

05 năm
0913102225

31 Phạm Khắc Phương 02/10/1971 Nam
Luật sư trên 05 

năm
0909283386

32 Huỳnh Thanh Phương 15/01/1964 Nam
Điều tra viên trên 

05 năm
0939009469

33 Đặng Kim Quang 18/11/1969 Nữ
Kiểm sát viên trên 

5 năm
0939115098

34 Nguyễn Văn Sạch 09/6/1967 Nam
Kiểm sát viên trên 

05 năm
0913708682

35 Trần Văn Sáu 25/02/1949 Nam
Luật sư trên 05 

năm
0918401580

36 Nguyễn Văn Sáu 20/12/1964 Nam
Kiểm sát viên trên 

05 năm
0913862113

37 Trần Văn Sĩ 04/10/1982 Nam
Luật sư trên 05 

năm
0939453868

38 Cao Thanh Sơn 13/7/1963 Nam
Chuyên viên cao 

cấp
0918070305

39 Nguyễn Ngọc Sương 1963 Nữ
Kiểm sát viên trên 

05 năm
0908631937

40 Lê Thanh Tâm 28/7/1984 Nam
Luật sư trên 05 

năm
0987126568
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41 Nguyễn Thị Thanh Tân 27/01/1983 Nữ Luật sư trên 5 năm 0909515715

42 Thái Thị Tam Thanh 13/12/1954 Nữ
Luật sư trên 05 

năm
0913649857

43 Nguyễn Văn Thế 20/10/1976 Nam
Điều tra viên trên 

05 năm
0949961996

44 Lương Văn Tiến 01/7/1965 Nam
Thẩm phán trên 

05 năm
0946717919

45 Trương Quốc Triều 1962 Nam
Thẩm phán trên 5 

năm
0919263668

46 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 10/01/1964 Nữ
Kiểm sát viên trên 

05 năm
0982750357

47 Nguyễn Thành Trung 11/6/1959 Nam
Kiểm sát viên trên 

5 năm
0913974023

48 Nguyễn Văn Trung 1964 Nam
Điều tra viên trên 

05 năm
0833645161

49 Phạm Minh Tuấn 04/10/1982 Nam
Điều tra viên trên 

05 năm
0908041009

50 Nguyễn Hồng Vân 31/12/1962 Nữ
Thẩm phán trên 

05 năm
0969559936

51 Trần Thanh Vũ 23/4/1959 Nam
Kiểm sát viên trên 

05 năm
0913862255

52 Bùi Văn Xứ 01/07/1963 Nam
Điều tra viên trên 

05 năm
0918361245

53 Nguyễn Thị Bạch Xuân 15/11/1960 Nữ
Luật sư trên 05 

năm
0918709965

1 Huỳnh Văn Phục 09/11/1967 Nam Luật sư trên 5 năm 0908070757
Thiếu xác nhận 

Đoàn LS

1 Nguyễn Văn Lợi 01/01/1979 Nam
Thanh tra viên 

chính trên 5 năm
0907742266

Không thuộc 

đối tượng

2 Đoàn Minh Tuấn 28/9/1978 Nam
Điều tra viên trên 

05 năm
0913891567

Không đủ tiêu 

chuẩn (không 

có bằng cử nhân 

Luật)

THIẾU GIẤY TỜ CHỨNG MINH

KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN
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